
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Phòng A07Phòng thi:

23/04/2026Ngày thi :

Cao đẳng chính quy

CDK2024

Truyền động điện

2025

2

:

:

:Tên môn Học kỳ:

Năm học:

Bậc đào tạo

Khóa học

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
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STT SBD Mã số Họ và tên Số phách Số tờ
Điểm

số
Điểm chữ Ký tên Ghi chú

Giờ thi: 9.30 Lần thi: 1

1 001 24CĐ1A_02 Nguyễn Phạm Đức Anh

2 002 24CĐ1A_03 Nguyễn Quốc Anh

3 003 24CĐ1A_08 Nguyễn Chí Bằng

4 004 24CĐ1A_09 Nguyễn Thanh Bình

5 005 24CĐ1A_12 Nguyễn Duy Đức

6 006 24CĐ1A_10 Nguyễn Ngọc Dương

7 007 24CT1A_03 Phạm Ngọc Duy

8 008 24CĐ1A_15 Võ Minh Hiển

9 009 24CĐ1A_13 Nguyễn Trọng Hiếu

10 010 24CT1A_04 Huỳnh Minh Hoàng

11 011 24CT1A_08 Nguyễn Quốc Hưng

12 012 24CĐ1A_16 Nguyễn Tiến Hưng

13 013 24CT1A_06 Bùi Quốc Huy

14 014 24CT1A_07 Nguyễn Quốc Gia Huy

15 015 24CĐ1A_17 Nguyễn Tấn Khang

16 016 24CĐ1A_20 Huỳnh Đăng Khoa

17 017 24CĐ1A_22 Lê Anh Kiệt

18 018 24CT1A_09 Nguyễn Hoàng Long

19 019 24CĐ1A_23 Nguyễn Hoàng Long

20 020 24CĐ1A_24 Nguyễn Hoàng Công Minh

21 021 24CĐ1A_26 Phạm Quang Nghĩa

22 022 24CĐ1A_27 Phạm Bá Nhân

23 023 24CĐ1A_29 Ngô Hải Quân

24 024 24CĐ1A_30 Đỗ Khánh Quốc

25 025 24CĐ1A_31 Nguyễn Hồ Tấn Quý

26 026 24CĐ1A_32 Dương Hữu Thành

27 027 24CĐ1A_33 Lê Trung Thiện

28 028 24CĐ1A_34 Trần Quốc Thịnh

29 029 24CĐ1A_35 Nguyễn Tấn Thọ

30 030 24CĐ1A_38 Ngô Văn Toàn

31 031 24CĐ1A_40 Lê Văn Trường

32 032 24CĐ1A_42 Lê Thanh Tùng

33 033 24CĐ1A_43 Nguyễn Thanh Tường

34 034 24CT1A_11 Bùi Minh Việt



Số sinh viên có mặt:

Tổng số:

Thư ký khoa

Giám thị 2Giám thị 1

Trưởng khoa

Số bài thi: . . . . .
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34

Số sinh vắng mặt:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 20...

Duyệt


